
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 10 - LỚP NHÀ TRẺ D1 
Chủ đề: Bản thân 

Thời gian thực hiện 5 tuần ( Từ 30/9/2024 => 1/11/2024)                                                      
                                                                                                                                                        GV: Thu Hằng – Ngô Hằng 

Hoạt động Tuần I 
 (30/9 – 04/10) 

Tuần II 
(07/10 – 11/10) 

Tuần III 
(14/10 – 18/10) 

Tuần IV 
 (21/10 – 25/10) 

Tuần V 
     (28/10 - 01/11) 

Mục tiêu 
đánh giá 

Đón trẻ 
 
 

 
 
Thể dục 
sáng 

* Cô đón trẻ 
- Cô nhẹ nhàng đón trẻ vào lớp âu yếm, dỗ dành trẻ buổi sáng ngoan đi học không khóc, quan tâm đến 
sức khỏe trẻ.  
- Nhắc nhở trẻ chào cô, chào bố mẹ biết chào, tạm biệt, cảm ơn, ạ, vâng ạ.. lễ phép phù hợp tình 
huống… 
- Động viên trẻ vào các góc chơi, chơi đồ chơi theo góc nhóm nhỏ… theo ý thích 
*Tập thể dục theo nhạc chung của trường ( Thứ 3, 4, 5 ) 
Thứ 2: Chào cờ và Thứ 6 tập bài dân vũ “ Việt Nam ơi” 
- Khởi động: Làm vận động nhẹ nhàng theo lời bài hát  
- Tập các động tác thể dục sáng: 
+ Hô hấp: Vươn người sang 2 bên 
+ Cơ tay: Đưa 2 tay về phía trước, lên cao 
+ Cơ lưng bụng: Cúi người xuống, đứng lên 
+ Chân: Đưa chân lên phía trước khụy gối 
+ Bật: Bật tại chỗ 
+ Điều hòa hít thở nhẹ nhàng tại chỗ theo nhạc yoga kid, cảm nhận thời tiết buổi sáng,  
+TCVĐ: Bóng tròn to, con thỏ, con bọ dừa.. ( chơi 2 lần)  

 

Trò 
chuyện 

 
 
 

* Trò chuyện 
- Trò chuyện với trẻ về cơ thể trẻ, về bản thân trẻ ? Giới tính, ngày sinh nhật của trẻ, 
- Trò chuyện về ngày 20/10 ngày dành cho ai? Con sẽ làm để thể hiện tình cảm.. con được làm gì? 
- Trò chuyện về những người thân gia đình trẻ, đồ dùng, đồ chơi của trẻ và đồ dùng trong gia đình… 



- Trò chuyện theo nhóm nhỏ: Đây là cái gì? Màu gì? Dùng để làm gì? Con thích màu gì, con thích chơi 
với em búp bê hay với các bạn, đồ chơi mà con yêu thích, món ăn trẻ thích...  
- Mẹ chăm sóc con như thế nào? Cho con ăn, tắm cho con, cho con ngủ... 
- Hướng dẫn trẻ thích nghi với chế độ ăn cơm, ăn được các loại thức ăn khác nhau .. 
- Đông viên trẻ ngủ 1 giấc trưa  
- Dạy trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy đinh…   
- Dạy trẻ biết tránh một số vật dụng, nơi nguy hiểm và biết tránh một số hành động nguy hiểm.. 

Chơi  
tập 
có 
chủ 
đích 

Thứ 
2 

Truyện 
Truyện: Thỏ con 
không vâng lời  

Thơ 
Thơ: Bàn tay của 

bé 

Thơ 
STEAM  
 Yêu mẹ 

Truyện 
Truyện: Bé Mai đi 

công viên  

Thơ 
Giờ chơi 

 

Thứ 
3 

Nhận biết  
Nhận biết màu đỏ 

 

Nhận biết  
Đôi tay của bé làm 

được gì? 

Nhận biết  
Mẹ yêu của bé 

Nhận biết  
Nhận biết màu 

xanh 

Nhận biết  
Nhận biết màu 

vàng 
Thứ 

4 
 Tạo hình 

In ngón tay: 
Trang trí cánh 

bướm 

Tạo hình 
Dán tóc của bé 

 

 HĐVĐV 
Xâu vòng tặng mẹ 

( Màu vàng) 
 

Tạo hình 
Tô màu: Cái áo 

 

Tạo hình 
Dán: Bóng bay 

màu đỏ 

Thứ 
5 

Vận động 
Trườn về phía 

trước 

Vận động 
Tung bóng lên cao  

Vận động 
Đi trong đường hẹp 
Ngày hội đọc sách 

Vận động 
Bò chui qua cổng  

 

Tổ chức lễ hội 
hoá trang cho bé 
Ngày Hallowell 

Thứ 
6 

Âm nhạc 
DH: Lời chào 
buổi sáng 
NH: Đi học về  

Âm nhạc 
DH: Em búp bê 
TCÂN: Thi ai giỏi 

Âm nhạc 
DH: Giấu tay 
NH: Mẹ yêu không 
nào 
 SK Ngày PN 20/10 

Âm nhạc 
DH: Em ngoan hơn 

búp bê 

Âm nhạc 
Làm quen nhạc 
cụ âm nhạc: Sắc 

xô, phách tre  
 

 
 
 

*Góc trọng tâmTuần 1: Gia đình, bế em 
- Nấu ăn, bế em, cho em ăn, ru em ngủ…biết chơi với em bé, tổ chức sinh nhật cho em bé, nấu ăn, 
chuẩn bị bữa tiệc chúc mừng mẹ ngày 20/10.. 

 



Chơi tập ở 
các góc 

- Đề xuất trò chơi và hoạt động sở thích của bản thân  
- Nhận biết một số đồ dùng để nấu ăn trong gia đình 
Chuẩn bị: Búp bê, chăn gối, bánh ga tô, một số món ăn, đồ dùng - đồ chơi nấu ăn bát, đĩa, nồi, bếp, cốc, 
thìa… 
Tuần 2: Góc sách  
- Tập giở sách, xem tranh chuyện về các bạn, đồ dùng trong gia đình, các hoạt động của cô và trẻ,  
Kỹ năng: Biết lật giở sách tranh chuyện từ trái qua phải, cầm sách đúng chiều, lật nhẹ nhàng không làm 
rách sách, chơi cùng các con rối, thú bông.. 
- Nói lên được nội dung tranh vẽ gì… 
Chuẩn bị: Tranh chuyện, rối ngón tay, thú bông các nhân vật  
 - Tranh ảnh, sách về các bộ phận trên cơ thể bé... 
- Tranh về đồ dùng trong gia đình… 
Tuần 3: Góc tạo hình 
 - Di màu tự do, chơi với đất nặn, dán thêm những bộ phận còn thiếu vào khuân mặt của bé… 
- Tô màu bàn tay, dán trang trí tóc, trang trí khung ảnh chân dung bé, khung ảnh gia đình 
- Tô màu trang trí bưu thiếp tặng 20/10, trang trí mặt nạ hóa trang, 
Chuẩn bị: Bút sáp, giấy vẽ, đất nặn, giấy màu hình hoa dập sẵn, hồ dán.. khăn lau tay 
- Màu nước, tranh vẽ rỗng cho trẻ tô màu, khay đựng NVL, sản phẩm. 
Tuần 4: HĐVĐV 
- Chơi theo ý thích các đồ chơi: khối gạch, khối hộp, lắp ghép, ráp hoa 
- Xếp hình : Rèn trẻ kỹ năng xếp chồng, xếp cạnh, xếp đường đi, xếp nhà, xây khu nhà cho búp bê với 
các khối gạch, khối hộp, lắp ghép hoa 
Chuẩn bị:  Dây, hoa, đồ chơi lắp ghép, gạch, khối hộp 
- Góc thực hành kỹ năng: Xâu hoa theo màu, xâu hột hạt to, xúc chuyển đồ chơi, chuyển hạt to bằng 
tay.. 

 
 
 

Thứ 
2 

Xem tranh một số 
món ăn 

Xem tranh các bạn 
đang chơi 
TCVĐ: Con muỗi 

Xem tranh mẹ chăm 
sóc bé 

Xem clip bé đi siêu 
thị cùng bố mẹ 
TCVĐ:  

Xem ảnh của bản 
thân bé 

 



Hoạt 
động 
ngoà
i trời 

TCVĐ: Con bọ 
dừa 
Chơi tự do  

Chơi tự do  TCVĐ: Nu na nu 
nống 
Chơi tự do  

Trời nắng trời mưa 
Chơi tự do 

TCVĐ: Bắt bong 
bóng 
Chơi tự do 

Thứ 
3 

QS bập bênh 
TCVĐ:Trời nắng, 
trời mưa 
Chơi tự do 

QS thời tiết 
TCVĐ: Bắt bong 
bóng 
Chơi tự do 

QS cây sân trường 
TCVĐ: Chi chi 
chành chành 
Chơi tự do 

Cho trẻ vẽ phấn 
TCVĐ:  
Bóng tròn to 
Chơi tự do  

QS cầu trượt 
TCVĐ: Bắt bong 
bóng 
Chơi tự do 

Thứ 
4 

QS màu sắc của 
lá cây 
TCVĐ:  
Bóng tròn to 
Chơi tự do 

Chơi 1 số trò chơi 
với bàn tay 
TCVĐ: Con thỏ 
Chơi tự do 

QS đồ chơi xích đu 
TCVĐ:  
Ai nhanh hơn 
Chơi tự do 

QS 1 số đồ chơi bé 
thích 
TCVĐ: Ô tô chạy 
về bến 
Chơi tự do 

Quan sát bầu trời 
TCVĐ: Dung 
dăng dung dẻ 
Chơi tự do 

Thứ 
5 

Xem tranh cơ thể 
bé 
TCVĐ:  
Lộn cầu vồng 
Chơi tự do 

STEAM: Sự kỳ 
diệu của nam châm 
TCVĐ:  
Dung dăng dung 
dẻ 
Chơi tự do 

QS góc thiên nhiên 
TCVĐ:  
Lộn cầu vồng 
Chơi tự do 

STEAM: Hoa giấy 
nở trong nước 
TCVĐ: 
 Kéo cư lừa xẻ 
Chơi tự do 

Hoạt động lễ hội 
hoá trang cho bé 
 Ngày Hallowell 
 
 

Thứ 
6 

In hình bàn tay  
TCVĐ: 
Nu na nu nống 
Chơi tự do 

HĐNT:  
Giao lưu 2 lớp  
D1 – D2 “Bò về 
phía trước” 

Quan sát ngôi nhà 
TCVĐ: Nu na nu 
nống 
Chơi tự do 

QS cổng trường 
TCVĐ: Tập tầm 
vông 
Chơi tự do 

QS vườn rau  
TCVĐ: Ô tô và 
chim sẻ 
Chơi tự do 

 

Hoạt động 
ăn - ngủ - 

vệ sinh 

- Hướng dấn cho trẻ kỹ năng ngồi vào bàn ăn, đeo yếm, rửa tay sạch sẽ trước khi ăn  
- Hướng dẫn trẻ cách cầm thìa xúc cơm, cháo dưới sự giúp của cô 
- Hướng dẫn trẻ cách lấy cốc và cất cốc sau khi uống nước 
- Hướng dẫn trẻ biết gọi cô khi có nhu cầu uống nước, đi vệ sinh… 
- Hướng dẫn trẻ nằm ngủ ngoan và vận động nhẹ sau ngủ dậy… 



Chơi 
tập 
buổi 
chiề
u 

Thứ 
2 

Chơi nấu ăn, xâu 
vòng hạt 

Chơi nấu ăn, lắp 
ghép 

Chơi nấu ăn, xúc 
chuyển hạt 

Chơi nấu ăn, lắp 
ghép 

Chơi lắp ghép, tô 
màu tự do 

Thứ 
3 

Nghe truyện 
Thỏ ngoan 

Đọc đồng dao 
Tay đẹp 

Nghe chuyện 
Thiên đường 

Kể chuyện 
Bé Mai ở nhà 

Đọc đồng dao 
       Con công 

Thứ 
4 

GT bài hát 
Lời chào buổi 

sáng 

GT bài hát: 
Em búp bê 

GT bài hát: 
Giấu tay 

GT bài hát 
Chim chích bông 

GT bài hát 
Em ngoan hơn 
búp bê 

Thứ 
5 

Trò chơi 
Con thỏ 

HD trẻ LQVT: NB 
màu xanh, màu đỏ 
 (Bài tập số 1) 

HD trẻ LQVT: NB 
màu xanh, màu vàng  
(Bài tập số 2) 

HD trẻ LQVT: NB 
màu xanh, vàng,đỏ  
(Bài tập số 3) 

Trò chơi 
Quả trứng 

Thứ 
6 

Kỹ năng cất lấy 
và đeo ba lô 
Nêu gương cuối 
tuần 

Chuyển đồ chơi, 
hạt kích cỡ to bằng 
tay 
Nêu gương cuối 
tuần 

Kỹ năng xâu hột hạt 
to qua cây que  
Nêu gương cuối 
tuần 

Tập cất và bê ghế 
vào bàn ngồi học 
Nêu gương cuối 
tuần 

Chuyển đồ chơi, 
hạt kích cỡ to 
bằng tay 
Nêu gương cuối 
tuần 

 
Chủ đề - 
sự kiện 

Bé là ai?  
 

Các bộ phận cơ 
thể của bé   

Bé yêu mẹ  
Ngày PNVN 20/10 

Điều bé thích Lễ hội hoá trang 

Đánh giá 
kết quả 

 

 

 

 

 


